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1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp nhân được nhiều ngành luật điều chỉnh, tuy nhiên sự điều chỉnh của các ngành luật về pháp nhân có sự chồng chéo dẫn đến việc thực thi không đảm bảo tính thống nhất. Với vai trò là luật chung nhưng chế định pháp nhân trong Bộ luật dân sự hiện hành chưa phát huy được vai trò chủ đạo của mình để các ngành luật chuyên ngành không được có quy định mâu thuẫn. 

Từ thực tiễn đó, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Hoàn thiện chế định pháp nhân theo pháp luật Việt Nam” để nghiên cứu ở cấp độ luận án tiến sỹ luật học. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận án

2.1. Mục tiêu của luận án

Trên cơ sở làm rõ các vấn đề lý luận về pháp nhân, thực trạng pháp luận và thực tiễn áp dụng chế định pháp nhân, luận án đề xuất phương hướng, quan điểm và các giải pháp hoàn thiện chế định pháp nhân và nâng cao hiệu quả tác động của chế định pháp nhân trong thực tiễn.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên đây, nghiên cứu sinh xác định nhiệm vụ nghiên cứu của luận án như sau:

Thứ nhất, luận án phân tích và làm rõ nội dung của quyền tự do thành lập pháp nhân. 

Thứ hai, luận án xây dựng khái niệm pháp nhân, phân tích bản chất của pháp nhân, phân loại pháp nhân, thành lập pháp nhân, đại diện pháp nhân, về hoạt động và quản trị pháp nhân, trách nhiệm của pháp nhân, tài sản của pháp nhân, chấm dứt pháp nhân.

Thứ ba, luận án khảo lược những kinh nghiệm pháp luật quy định về pháp nhân của một số nước trên thế giới, chắt lọc những điểm tương đồng và những vấn đề có giá trị tham khảo với Việt Nam nhằm kế thừa và kiến nghị hoàn thiện chế định pháp nhân.

Thứ tư, luận án nghiên cứu lược sử hình thành và phát triển chế định pháp nhân trong pháp luật Việt Nam để trên cơ sở đó làm tiền đề nghiên cứu thực trạng pháp luật hiện hành về pháp nhân.

Thứ năm, từ kết quả nghiên cứu toàn diện về thực trạng pháp luật hiện hành về chế định pháp nhân, thực tiễn áp dụng, đánh giá toàn diện trên cả phương diện ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế. Kết quả nghiên cứu, luận án kiến nghị đề xuất hoàn thiện các quy định về pháp nhân.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của luận án
3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật về pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. Theo đó, nghiên cứu các quy định về việc thành lập pháp nhân, về hoạt động pháp nhân, quản trị pháp nhân, đại diện pháp nhân, về phân loại pháp nhân và chấm dứt pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Có so sánh dẫn chiếu đến pháp luật một số nước trên thế giới quy định về pháp nhân.
3.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu chế định pháp nhân theo Bộ luật dân sự năm 2015 có đối chiếu với Luật doanh nghiệp năm 2014 hiện hành và Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực 01/01/2021.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

6.1. Ý nghĩa lý luận của luận án

Luận án sẽ bổ sung và góp phần làm giàu thêm lý luận về pháp nhân; Luận án đóng góp về phương diện lý luận cho việc nghiên cứu, hoàn thiện và thực thi chế định pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; Ngoài ra, luận án còn phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về pháp nhân cũng như thực tiễn áp dụng chế định pháp nhân để từ đó có những luận giải về định hướng cũng như giải pháp hoàn thiện chế định pháp nhân theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận án

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm cơ sở cho cơ quan có liên quan trong việc nghiên cứu sửa đổi và thực thi pháp luật về pháp nhân; Luận án có thể làm cơ sở để các độc giả nghiên cứu và làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo; Luận án cũng có thể là nguồn tư liệu cung cấp thông tin cần thiết cho cán bộ, công chức có liên quan và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về bản chất của pháp nhân để thực thi pháp pháp luật có hiệu quả, nhằm tạo hành lang pháp lý lành mạnh cho doanh nghiệp hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận án được kết cấu gồm 04 chương:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nội dung luận án.

Chương 2. Những vấn đề lý luận về pháp nhân 

Chương 3. Thực trạng pháp luật về Pháp nhân ở Việt Nam

Chương 4.  Định hướng và giải pháp hoàn thiện chế định pháp nhân theo Pháp luật Việt Nam

 CHƯƠNG I

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ

LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN

1.1.Tiếp cận và đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 

Tiếp cận các quan điểm trong các công trình nghiên cứu của các học giả, nhà khoa học đi trước xem họ nhìn nhận về pháp nhân dưới các góc độ kinh tế học, chính trị học, triết học, để từ đó đánh giá thành tựu của các nghiên cứu đó nhằm mục đích kế thừa, tiếp theo là đưa ra các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Việc nghiên cứu nhằm nhận diện được bản chất của pháp nhân, đặc điểm pháp nhân và tiêu chí phân loại pháp nhân.

1.1.1. Một số nghiên cứu liên quan đến thành lập pháp nhân

1.1.1.1.Nghiên cứu liên quan đến thành lập pháp nhân theo pháp luật nước ngoài

Tác giả Nguyễn Thị Lan Hương nghiên cứu pháp nhân theo pháp luật Nhật Bản cho rằng Hiến pháp Nhật Bản không quy định pháp nhân trở thành chủ thể có hưởng quyền như cá nhân.
Cùng nghiên cứu về Pháp luật Nhật bản, tác giả Lê Tài Triển và Nguyễn Vạng Thọ có quan điểm Bộ luật dân sự Nhật Bản cho rằng pháp nhân không phải là sự tạo lập của nhà làm luật mà là một thực tại buộc pháp luật phải thừa nhận và kiểm soát chúng [85]. 
1.1.1.2. Nghiên cứu liên quan đến thành lập pháp nhân theo pháp luật Việt Nam

Tác giả Ngô Huy Cương, (2001), “Pháp nhân”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 01 (2/2001) [17]. Trong công trình này, tác giả Ngô Huy Cương cho rằng quy định của pháp luật về khái niệm pháp nhân chưa được rõ ràng.
Tác giả Bùi Ngọc Cường (2001), Luận án tiến sỹ, “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật kinh tế nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh ở nước ta” [26].

Tác giả Đồng Ngọc Ba (2005), Luận án tiến sỹ, “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam” [2]. Trong luận án tác giả đã phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về doanh nghiệp và pháp luật về doanh nghiệp… 

Tác giả Nguyễn Thị Phương Trâm (2016), “Pháp nhân và quyền con người trong pháp luật dân sự”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp số 291/2016 [85]. Tác giả nghiên cứu pháp nhân trong mối quan hệ với quyền con người.

 Tác giả Nguyễn Như Phát cho rằng pháp nhân là một khái niệm được sử dụng để ám chỉ một loại chủ thể độc lập, để phân biệt với các chủ thể là con người (bao gồm cá nhân và tập thể người).

Tác giả Hoàng Đức Cường (2017) “Pháp nhân thương mại theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp điện tử 2017 [23].

1.1.2. Một số nghiên cứu liên quan đến hoạt động của pháp nhân

1.1.2.1. Nghiên cứu liên quan đến hoạt động của pháp nhân theo pháp luật nước ngoài

Tác giả Bùi Xuân Hải nghiên cứu về cấu trúc quản trị nội bộ các Công ty cổ phần của Anh, Mỹ và Đức. Theo đó cấu trúc quản trị công ty cổ phần  được chia thành cấu trúc hội đồng một tầng (one-tier board model) và cấu trúc hội đồng hai tầng (two-tier board model).
Tác giả Trần Quỳnh Anh nghiên cứu các loại mô hình công ty theo pháp luật của Đức, chủ yếu nghiên cứu ba loại hình công ty: Công ty hợp danh; Công ty cổ phần và Công ty TNHH [1] . 
Tác giả Vũ Thị Lan Hương nghiên cứu về trách nhiệm của thành viên góp vốn theo pháp luật Nhật Bản.

Tác giả Vũ Hải Anh - Khoa pháp luật hình sự, Trường Đại học luật Hà  Nội nghiên cứu về trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo pháp luật của một số nước trên thế giới [1.1]. Theo đó, tác giả nghiên cứu trách nhiệm của pháp nhân trên các nội dung: Cơ sở việc quy định trách nhiệm hình sự; phạm vi pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi tội mà pháp nhân là chủ thể; hình phạt áp dụng đối với chủ thể tội phạm là pháp nhân.

Tác giả Kimberly Blanchrd, Weil, Gotshal & Manges nghiên cứu về tư cách pháp nhân và tầm quan trọng của chính sách thuế đối với pháp nhân, theo đó xác định trường hợp nào pháp nhân phải chịu thuế, trường hợp nào thành viên của pháp nhân phải chịu thuế, trách nhiệm về thuế của thành viên công ty hợp danh là người cư trú tại Mỹ và người không cư trú tại Mỹ.
Tác giả Nguyễn Thị Vân Anh (2012) nghiên cứu về sự kiểm soát các giao dịch giữa pháp nhân với những người có liên quan và cơ sở của việc kiểm soát các giao dịch và xác định loại giao dịch nào buộc phải có sự kiểm soát theo pháp luật Cộng hòa liên bang Đức và Cộng hòa Pháp. 

Tác giả Vũ Lan Phương nghiên cứu về đại diện theo pháp luật Nhật Bản, pháp luật của Anh và pháp luật của Mỹ.

Nghiên cứu liên quan đến hoạt động pháp nhân Việt Nam

Tác giả Nguyễn Viết Tý (2002), Luận án tiến sỹ, “Phương hướng hoàn thiện pháp luật kinh tế trong điều kiện có bộ luật dân sự” [86]. Trong luận án xác định được một số khái niệm cơ bản về kinh doanh và chủ thể kinh doanh, giải quyết được mối quan hệ giữa kinh doanh và chủ thể kinh doanh.

Tác giả Nguyễn Văn Đoan, “Cải tổ pháp nhân – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (Đề tài khóa luận tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, năm 2015) [29]. Tác giả nghiên cứu bản chất pháp lý của pháp nhân theo quan điểm của một số học thuyết như học thuyết giả tưởng về pháp nhân.

Tác giả Nguyễn Tất Thành, “Trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo pháp luật hình sự một số nước trên thế giới và lựa chọn cho Việt Nam”, (Tạp chí TAND kỳ I tháng 5-2013, số 9) [87]. Tác giả sơ lược về trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo quy định của một số nước trên thế giới như Úc, Anh, Bỉ, Trung Quốc, Phần Lan, Hoa Kỳ...

Tác giả Lê Đăng Duy, Luận văn Thạc sĩ 2015, “Đại diện theo pháp luật của pháp nhân” [28]. Tác giả nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn việc quy định công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn được phép có từ hai người đại diện trở lên, tính cấp thiết của việc quy định pháp nhân có nhiều người đại diện.

Tác giả Lê Việt Phương, (Luận án tiến sĩ 2018) “Đại diện của công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam” [111]. Tác giả nghiên cứu về đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Bộ luật dân sự  năm 2015.

PGS.TS Lê Thị Hoài Thu, “Kỷ yếu tọa đàm khoa học chế định Pháp nhân trong dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi, năm 2015” [112]. Tác giả nhận định chế định pháp nhân trong Bộ luật dân sự là một công cụ pháp lý có vai trò, ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với sự phát triển kinh tế.

Tác giả Nguyễn Ngọc Điện nghiên cứu pháp nhân với tư cách là chủ thể quan hệ pháp luật dân sự.

Tác giả Nguyễn Văn Lâm, Luận văn thạc sỹ (2011), “ Pháp nhân trong hệ thống các chủ thể quan hệ pháp luật” [61]. Tác giả nghiên cứu pháp nhân với tư cách là chủ trong quan hệ pháp luật, tư cách chủ thể trong quan hệ pháp luật của pháp nhân được so sánh và đối chiếu với chủ thể quan hệ pháp luật là cá nhân và các tổ chức không có tư cách pháp nhân.

1.1.3. Một số nghiên cứu liên quan đến chấm dứt pháp nhân

1.1.3.1. Nghiên cứu liên quan đến chấm dứt pháp nhân theo pháp luật nước ngoài

Tác giả Trần Quỳnh Anh nhận thấy công ty hợp danh thương mại là mô hình công ty đối nhân nên sự ra đi của một thành viên có thể dẫn đến chấm dứt công ty hợp danh thương mại.

1.1.3.2. Nghiên cứu liên quan đến chấm dứt pháp nhân theo pháp luật Việt Nam

Tác giả Hoàng Đức Cường, “Pháp nhân thương mại theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp điện tử 2017” [23]. Trong bài viết này, tác giả có quan điểm cần quy định rõ pháp nhân thương mại chấm dứt hoạt động (giải thể, phá sản, sáp nhập, chia tách) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không.

1.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.2.1. Những kết quả nghiên cứu đã đạt được mà luận án kế thừa

Thứ nhất, về cơ sở lý luận liên quan đến chế định pháp nhân 
Thứ hai, về nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện bảo đảm hoạt động của pháp nhân 

Thứ ba, về giải pháp kiến nghị 

1.2.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và giải quyết trong luận án

Thứ nhất, về lý luận, trên cơ sở phương pháp tiếp cận đa ngành và lấy chuyên ngành luật dân sự làm trụ cột, luận án sẽ tiếp tục giải quyết và làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về pháp nhân như khái niệm pháp nhân, bản chất pháp nhân, nội dung pháp luật về pháp nhân, đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật về pháp nhân. 
Thứ hai, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng pháp luật, thực tiễn thực hiện pháp luật về pháp nhân, cũng như đánh giá đầy đủ các nguyên nhân của thực trạng, kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về pháp nhân, đồng thời đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về pháp nhân ở Việt Nam. 
1.3. Phân loại nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu về khái niệm, bản chất và phân loại pháp nhân. Luận án khái lược các quan điểm về về pháp nhân của các học giả đi trước. 

Nghiên cứu về lược sử phát sinh, phát triển, vai trò và ý nghĩa của chế định pháp nhân. 

Nghiên cứu các quy định về trình tự thủ tục thành lập pháp nhân nhằm xem xét pháp luật hiện hành quy định về trình tự thủ tục thành lập pháp nhân.
Nghiên cứu các quy định về vận hành pháp nhân.
Nghiên cứu các quy chế về pháp nhân về pháp nhân thương mại, quy chế pháp nhân phi thương mại. 

Nghiên cứu các quy định về chấm dứt pháp nhân.
Luận án phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về pháp nhân.
Luận án định hướng và đưa ra giải pháp hoàn thiện chế định pháp nhân ở Việt nam hiện nay.

1.4.Cơ sở lý luận của nghiên cứu


Luận án được nghiên cứu trên cơ sở vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn đổi mới nhằm phát triển nề kinh tế hàng hóa đa thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng theo xã hội chủ nghĩa và trong xu thế hội nhập quốc toàn cầu.


Luận án dựa trên các nghị quyết của Trung ương về xấy dựng và cải cách hệ thống tư pháp trong đó có hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.


Luận án vận dụng các nguyên tắc về lý luận nhà nước và pháp luật, đặc biệt là pháp pháp luật về dân sự nhằm điều điều chỉnh các quan hệ tự do lập hội, tự do kinh doanh làm tiền đề hình thành nên pháp nhân. 

1.5. Giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu trong đề tài luận án

Luận án được tiến hành nghiên cứu trên giả thuyết là các quy định về pháp nhân chưa được xây dựng trên cơ sở lý luận vững chắc, có hệ thống nên còn có những hạn chế, bất cập và xung đột giữa quy định của Luật chung (BLDS) và Luật chuyên ngành có liên quan. Thực trạng pháp luật điều chỉnh về chế định pháp nhân còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục hoàn thiện. Nhằm chứng minh giả thuyết khoa học trên, Luận án xác định các câu hỏi nghiên cứu cần phải thực hiện như sau:

1. Khái niệm, đặc điểm của pháp nhân, chế định pháp nhân trong pháp luật Việt Nam;

2. Chế định pháp nhân có vai trò như thế nào trong điều chỉnh hoạt động của pháp nhân;

3. Chế định pháp nhân được vận hành trong thực tế như thế nào? Kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của kết quả đạt được, hạn chế khi thực hiện chế định pháp nhân trong thực tiễn;

4.  Những yếu tố nào chi phối đến việc hoàn thiện chế định pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;

5. Những yêu cầu hoàn thiện pháp luật về chế định pháp nhân trong pháp luật Việt Nam. Các giải pháp cụ thể là gì.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

Trong luận án này, nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó trọng tâm là:

Phương pháp phân tích, tổng hợp 
Phương pháp phân tích lịch sử
Phương pháp so sánh
Phương pháp phân loại pháp lý 

1.7. Những điểm mới và đóng góp của luận án

Một là, luận án xây dựng khái niệm, phân tích đặc điểm pháp nhân, phân tích trách nhiệm của pháp nhân khi tham gia giao dịch.

Hai là, luận án phân tích các điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân.

 Ba là, luận án phân tích, chỉ ra được những kết quả, hạn chế và nguyên nhân thực trạng  thực hiện các quy định về pháp nhân trong chế định pháp nhân theo Bộ luật dân sự và quy định về pháp nhân trong luật chuyên ngành.
Bốn là, luận án xem xét tính độc lập về tài sản và trách nhiệm của pháp nhân với tài sản và trách nhiệm của thành viên tạo lập ra pháp nhân.

Năm là, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp để hoàn thiện chế định pháp nhân theo pháp luật Việt Nam

CHƯƠNG 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP NHÂN

2.1. Khái niệm, bản chất, đặc điểm và phân loại pháp nhân

2.1.1. Khái niệm, bản chất và đặc điểm

2.1.1.1. Khái niệm pháp nhân

Như vậy, sau khi nghiên cứu các quan điểm về nhận diện pháp nhân của các học giả và tổ chức quốc tế, nghiên cứu sinh đồng tình với quan điểm về khái niệm pháp nhân được ghi nhận trong Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN:

“Pháp nhân” có nghĩa là bất kỳ thực thể pháp lý nào được thành lập hoặc tổ chức một cách hợp pháp theo luật hiện hành, vì lợi nhuận hoặc không vì lợi nhuận, thuộc sở hữu tư nhân hay sở hữu nhà nước, bao gồm mọi công ty, tập đoàn, liên danh, liên doanh, công ty một chủ hoặc hiệp hội.

2.1.1.2. Bản chất pháp lý của pháp nhân 

Pháp luật của nhiều quốc gia xác định pháp nhân được hình thành trên cở sở hợp đồng, trên cơ sở hành vi tham gia hợp đồng hình thành nên pháp nhân.

2.1.1.3. Đặc điểm của pháp nhân

Với tư cách là chủ thể quan hệ pháp luật độc lập với thể nhân, pháp nhân có một số đặc điểm pháp lý cơ bản.

Thứ nhất, pháp nhân có tài sản riêng 

Thứ hai, pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của mình

Thứ ba, thành viên pháp nhân chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản đã góp vào pháp nhân. 

2.1.2. Phân loại pháp nhân

2.1.2.1. Phân loại pháp nhân theo luật một số nước trên thế giới

Theo truyền thống, các nước thường phân loại giữa pháp nhân công pháp và pháp nhân tư pháp để áp dụng luật công và luật tư tương ứng điều chỉnh.
Bộ luật dân sự Nhật Bản phân loại pháp nhân trên cơ sở mục đích hoạt động của pháp nhân.
Một số nước có cách phân loại khác, theo Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan, pháp nhân được phân loại thành sáu nhóm

2.1.2.2. Phân loại pháp nhân theo pháp luật trong nước.

Bộ luật dân sự Việt Nam hiện hành lấy tiêu chí mục tiêu hoạt động pháp nhân để phân loại pháp nhân thành pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại.

Ngoài ra, tùy vào tiêu chí khác nhau, pháp nhân có thể được phân loại như sau:

+ Dựa vào số lượng thành viên pháp nhân được phân loại thành pháp nhân một thành viên, pháp nhân nhiều thành viên, pháp nhân không thành viên.

+ Dựa vào ngành luật điều chỉnh pháp nhân được phân loại thành pháp nhân công và pháp nhân tư.

+ Dựa vào nguồn vốn hình thành pháp nhân, pháp nhân được phân loại thành pháp nhân 100% vốn việt nam, pháp nhân 100% vốn góp nước ngoài, pháp nhân có vốn góp hỗn hợp.

2.1.3. Lược sử, nội dung và vai trò ý nghĩa của chế định pháp nhân

2.1.3.1. Lược sử hình thành chế định pháp nhân

2.1.2.3. Nội dung chế định pháp nhân 

Chế định pháp nhân theo Pháp luật dân sự Việt Nam được hiểu là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội liên quan đến việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân.

Với vai trò là một chế định pháp luật, chế định pháp nhân quy định các nội dung sau:

Về điều kiện để tổ chức được công nhận là pháp nhân, không phải mọi tổ chức đều được coi là pháp nhân; Về quyền tự do thành lập pháp nhân; Tài sản của pháp nhân; Năng lực dân sự của pháp nhân; Cơ cấu tổ chức của pháp nhân; Đại diện của pháp nhân; Tên gọi, trụ sở của pháp nhân; Điều lệ của pháp nhân; Phân loại pháp nhân; Chấm dứt tồn tại pháp nhân.


2.1.2.4.Vai trò ý nghĩa của chế định pháp nhân

Đối với phát triển kinh tế xã hội.

Chế định pháp nhân tạo hành lang pháp lý cho các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh trong môi trường pháp lý lành mạnh. Chế định pháp nhân khuyến khích nhà đầu tư tự do ý chí, tự do kinh doanh và tự do thành lập pháp nhân trong khuôn khổ nhằm tạo ra giá trị vật chất ổn định trật tự xã hội về tài chính, về lao động và về thuế đối với nhà nước.

Đối với duy trì quan hệ hành chính công

Sự tác động của chế định pháp nhân không chỉ đến quan hệ kinh tế xã hội mà còn tác động tích cực đến việc duy trì nền hành chính công và an sinh xã hội.

Đối với an sinh xã hội 

Chế định pháp nhân thúc đảy nền kinh tế phát triển tạo ra nhiều hơn của cải vật chất chất cho xã hội.

Đối với công tác pháp điển hóa các quy định về pháp nhân của các ngành luật liên quan. 

Thông qua chế định pháp nhân cho thấy tính thống nhất của các ngành luật liên quan đến pháp nhân được làm rõ hơn.

2.2. Thành lập pháp nhân

2.2.1. Thành lập pháp nhân

Pháp nhân trong lĩnh vực công có thể được thành lập trong khuôn khổ xây dựng và hoàn thiện hoàn thiện bộ máy nhà nước hoặc theo ý chí của các chủ thể của quyền và nghĩa vụ được luật thừa nhận.

Pháp nhân trong lĩnh vực tư thành lập trên nguyên tắc tự do ý chí thể hiện bằng hành vi đơn phương hoặc thỏa thuận của các sáng lập viên tạo ra pháp nhân.

Dù quy trình và thủ tục thế nào thì việc thành lập pháp nhân bắt buộc phải tuân thủ trình tự thủ tục của pháp luật.

2.3. Vận hành pháp nhân

2.3.1. Những nguyên lý tổ chức quản trị pháp nhân

Nguyên lý quản trị đối với pháp nhân thương mại phải đảm bảo mục tiêu lợi nhuận của thành viên góp vốn và cân bằng lợi ích của các nhóm chủ thể khác trong pháp nhân.

-Nguyên lý quản trị đối với pháp nhân phi thương mại

Pháp nhân phi thương mại có nguyên lý quản trị là đảm bảo đúng mục tiêu theo điều lệ pháp nhân là quản trị để pháp nhân hoạt động đúng tôn chỉ mục đích của pháp nhân, không đặt mục tiêu chính là lợi nhuận.

2.3.2. Quy chế nội bộ của pháp nhân 
Điều lệ của pháp nhân thương mại được coi là luật của pháp nhân.
Điều lệ của pháp nhân thương mại

Điều lệ của pháp nhân được coi như bản cáo bạch thông tin đối với cơ quan chức năng và đối tác.
Điều lệ pháp nhân thương mại có các nội dung chủ yếu như tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh của pháp nhân; ngành, nghề kinh doanh; vốn điều lệ; cơ cấu tổ chức quản lý; chức danh người đại diện theo pháp luật của pháp nhân; thể thức thông qua quyết định của pháp nhân; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh [75].

Đối với pháp nhân phi thương mại.

Tùy thuộc vào lĩnh vực của từng pháp nhân cụ thể mà nội dung cơ bản của điều lệ có sự khác nhau.

Các quy chế nội bộ khác

Để thuận tiện cho việc quản lý và điều hành có hiệu quả, một số pháp nhân tự xây dựng cho mình các quy chế để điều chỉnh các hoạt động nội bộ của mình. 

2.3.3. Quy chế pháp lý của pháp nhân 

2.3.1.1 Những vấn đề chung về quy chế pháp lý của pháp nhân

Từ các quy định thể hiện quy chế pháp lý của pháp nhân theo luật dân sự mà tùy theo pháp nhân thương mại hay pháp nhân phi thương mại, các ngành luật lại có quy định về quy chế pháp lý phù hợp với pháp nhân thuộc ngành mình điều chỉnh.
2.3.3.2. Quy chế pháp lý của pháp nhân thương mại

Đối với quy chế pháp lý của pháp nhân thương mại, ở nước ta chủ yếu được áp dụng đối với pháp nhân hoạt động theo luật doanh nghiệp và luật thương mại.

2.3.3.3. Quy chế pháp lý của pháp nhân phi thương mại

Đối với pháp nhân phi thương mại không có mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận và nếu có thì không được chia cho các thành viên, do đó, quy chế pháp lý đòi hỏi có sự khác biệt hơn. Tùy vào mục đích hoạt động cụ thể của mỗi loại hình pháp nhân mà xây dựng quy chế khác nhau nhằm điều chỉnh loại hình pháp nhân cho phù hợp. ...
2.4. Năng lực chủ thể của pháp nhân

Pháp nhân có năng lực pháp luật kể từ thời điểm tư cách pháp nhân phát sinh và được pháp luật quy định về nội dung, đặc điểm của từng loại hình pháp nhân. Mỗi pháp nhân có mục đích hoạt động riêng, vì vậy khả năng có những quyền và nghĩa vụ bị giới hạn bởi chính mục đích đó. 

Đối với pháp nhân thuộc lĩnh vực công, năng lực pháp luật bị giới hạn bởi quyết định thành lập nên nó, trên cơ sở thẩm quyền của pháp nhân trong lĩnh vực nhất định. Đối với pháp nhân thuộc lĩnh vực tư, năng lực pháp luật được xác định trên cơ sở thỏa thuận trong điều lệ hoạt động và loại hình pháp nhân. 

Trên nguyên tắc, vì pháp nhân không phải là một chủ thể tự nhiên của pháp luật nên chủ thể này, chỉ có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thông qua những thể nhân có tư cách là đại diện của pháp nhân.

2.5. Tên gọi, trụ sở của pháp nhân

Mọi pháp nhân đều phải có một tên gọi, do quyết định thành lập hoặc điều lệ pháp nhân quyết định. Các thành viên sáng lập được tự do lựa chọn tên cho công ty, nhưng không vi phạm điều cấm về đặt tên. Tên gọi dùng để phân biệt các pháp nhân trong lĩnh vực hoạt động, hay trong lãnh thổ nơi trụ sở của pháp nhân, và phải sử dụng tên gọi trong các quan hệ pháp luật. 
Trụ sở của pháp nhân là nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân. Địa chỉ liên lạc của pháp nhân là địa chỉ trụ sở của pháp nhân. Pháp nhân có thể chọn nơi khác làm địa chỉ liên lạc. 

2.6. Quốc tịch của pháp nhân

Quốc tịch của pháp nhân là quốc tịch của nước, vùng lãnh thổ nơi pháp nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh. Rất có thể một doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại nước ngoài nhưng hoạt động chính ở Việt Nam. 

2.7. Chấm dứt pháp nhân

Chấm dứt pháp nhân được hiểu là chấm dứt sự tồn tại của pháp nhân, theo đó chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ đối vơí pháp nhân.

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, pháp nhân thương mại chấm dứt trong các trường hợp Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể và phá sản pháp nhân.

Pháp nhân phi thương mại bị chấm dứt theo quy định chuyên ngành thành lập ra pháp nhân đó.

 Pháp nhân phi thương mại dưới hình thức quỹ và hội đều bị chấm dứt khi hợp nhất, chia , tách, sáp nhập và giải thể. Tuy nhiên, khác pháp nhân thương mại pháp nhân phi thương mại pháp luật quy định không chấm dứt thông qua hình thức phá sản. 

CHƯƠNG 3.

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁP NHÂN Ở VIỆT NAM

3.1. Tổng quan pháp luật về pháp nhân ở Việt Nam

Pháp luật về pháp nhân ở Việt Nam có khá nhiều ngành luật điều chỉnh, trong đó ngành luật đầu tiên phải kể đến có vai trò như luật chung là ngành luật dân sự, tiếp theo là Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật kinh doanh bất động sản, Luật đầu tư, Luật về luật sư, pháp luật về hội, pháp luật về quỹ... Đối với pháp nhân là các cơ quan nhà nước thì có hệ thống pháp luật công điều chỉnh.

Tuy nhiên, trong hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có sự thống nhất về tiêu chí để đưa ra khái niệm pháp nhân. Bởi lẽ ý có thể do chí nhà làm luật có sự khác nhau về tư duy, mỗi ngành được giao chủ trì soạn thảo luật liên quan đến ngành do mình phu trách nên ý tưởng theo hướng có lợi cho mình. Hậu quả là cùng một quan hệ xã hội mà liên quan đến nhiều ngành luật điều chỉnh thì ít nhiều có sự không thống nhất giữa các ngành luật với nhau. Vấn đề pháp nhân trong hệ thống pháp luật Việt Nam cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó.

3.2. Thực trạng các quy định của pháp luật về chế định pháp nhân 

Khi xem xét thực trạng quy định pháp luật về pháp nhân hiện nay, chúng ta có thể thấy nhiều vấn đề vướng mắc do có sự mâu thuẫn giữa các ngành luật, chẳng hạn như điều kiện cần và đủ để một tổ chức trở thành pháp nhân, trách nhiệm độc lập về tài sản của pháp nhân với thành viên pháp nhân, đại diện pháp nhân, chấm dứt pháp nhân.... và thực trạng áp dụng những quy định đó trong thực tiễn như thế nào.

3.2.1. Thực trạng quy định về pháp nhân theo Bộ luật dân sự năm 2015

3.2.1.1. Quy định về thành lập pháp nhân theo Bộ luật dân sự


Về chủ thể thành lập pháp nhân

Về mô hình pháp nhân


Các nhà lập pháp khi xây dựng Bộ luật dân sự có ý tưởng xây dựng mô hình pháp nhân mang tính khái quát chung theo hướng đưa ra một số điều kiện, theo đó tổ chức nào muốn trở thành pháp nhân thì phải đảm bảo đủ các điều kiện theo pháp luật đề ra. Những tổ chức nào không đủ các điều kiện thì không được hưởng tư cách pháp nhân. Nhưng dù gì thì đây cũng chỉ là những điều kiện để nhận diện pháp nhân chứ không phải là khái niệm pháp nhân.

Về nguyên tắc thành lập và đăng ký pháp nhân

Bộ luật dân sự đã phát huy được vai trò là luật chung và phù hợp với thực tiễn, bởi lẽ pháp nhân hoạt động trong các ngành nghề khác nhau thì do cơ quan quản lý nhà nước khác nhau thực hiện việc xác nhận thành lập hoạt động.

Về đối tượng được coi là pháp nhân. Bộ luật dân sự năm 2015 chỉ thừa nhận tổ chức được coi là pháp nhân khi có đủ các điều kiện theo luật định. Tuy nhiên, đây là điều kiện không còn phù hợp với xu hướng phát triển và thực tế nó cũng không được chấp nhận.

3.2.1.2. Quy định về tài sản của pháp nhân độc lập với tài sản của cá nhân, pháp nhân khác
3.2.1.3. Quy định về vận hành pháp nhân

Bộ luật dân sự quy định tài sản của pháp nhân bao gồm vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên của pháp nhân và tài sản khác mà pháp nhân được xác lập quyền sở hữu. Chỉ có những tổ chức thực hiện nguyên tắc tách bạch về mặt tài sản mới có được điều kiện quan trọng đầu tiên để trở thành pháp nhân.

3.2.1.3. Quy định về vận hành pháp nhân

3.2.1.4. Quy định người đại diện của pháp nhân 
3.2.1.5. Quy định về chấm dứt pháp nhân
Quy đinh về pháp nhân theo Bộ luật dân sự chỉ mang tính khái quát về các dấu hiện nhận diện pháp nhân, các nguyên tắc thành lập pháp nhân, các quy định cơ bản đển pháp nhân vận hành hoặc chấm dứt. Các quy định này mang tính định hướng với tính chất là luật chung.

3.2.2. Thực trạng quy định về pháp nhân theo Luật doanh nghiệp

3.2.2.1. Quy định về thành lập pháp nhân theo Luật doanh nghiệp

Nếu nhìn vào các quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 thì người đọc sẽ hiểu rằng công ty nào có tư cách pháp nhân là do pháp luật ấn định, không cần xem xét đến các điều kiện về pháp nhân theo luật dân sự. Luật doanh nghiệp không quan tâm đến các điều kiện để một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân, chẳng hạn điều kiện về sự tách bạch tài sản và trách nhiệm của công ty hợp danh.  

3.2.2.2. Quy định về hoạt động của pháp nhân theo Luật doanh nghiệp


Với chức năng là luật chuyên ngành, luật doanh nghiệp quy định cụ thể hơn về quá trình hoạt động của pháp nhân, quy định về cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động, quy định về trình tự thủ tục góp vốn thành lập pháp nhân, quy định quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, quy định cơ cấu tổ chức và hoạt động của pháp nhân, quy định về trình tự thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, nhiệm kỳ của bộ máy điều hành, quyền và nghĩa vụ của từng chức danh trong bộ máy điều hành. Quy định về người đại diện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.

 3.2.2.3. Quy định về pháp nhân đối với Tập đoàn kinh tế

Loại hình kinh tế này hoàn toàn phù hợp quy định tại luật doanh nghiệp.

3.2.2.4. Quy định về chấm dứt pháp nhân theo luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp quy định về chấm dứt pháp nhân thống nhất với Bộ luật dân sự, theo đó việc chấm dứt thông qua các hình thức như chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể và phá sản được quy định từ Điều 192 đến Điều 207. 

3.2.3. Thực trạng quy định về thương nhân theo Luật thương mại

Các pháp nhân tham gia hoạt động thương mại theo Luật thương mại vẫn không ngoài với tư cách là chủ thể trong quan hệ thương mại. Pháp nhân vẫn chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình khi tham gia giao dịch thương mại và bình đẳng với các chủ thể khác. Tuy nhiên trách nhiệm tài sản của pháp nhân tham gia quan hệ thương mại cũng chỉ giới hạn bởi tài sản của pháp nhân. Pháp nhân khi tham gia hoạt động thương mại phải tuân thù các quyên tắc theo quy định của Luật thương mại.

3.2.4. Thực trạng quy định pháp nhân của HTX, liên hiệp hợp tác xã theo  Luật hợp tác xã

Việc hợp tác xã có mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, trách nhiệm về tài sản rất tương đồng với các loại hình công ty trong luật doanh nghiệp thế nhưng nhà lập pháp Việt Nam lại xây dựng luật hợp tác xã để tách và điều chỉnh riêng là không cần thiết, theo nghiên cứu sinh thì nên xây dựng một chương trong luật doanh nghiệp để điều chỉnh hợp tác xã nhằm tránh lãng phí không đáng có mà vẫn đảm bảo được sự thống nhất về chế định pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.

3.2.5. Thực trạng quy định pháp nhân của quỹ theo pháp luật về quỹ 

Về trách nhiệm của quỹ và của thành viên góp quỹ, mặc dù pháp luật không quy định cụ thể nhưng đều hiểu rằng quỹ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản nhận được từ tành viên đóng góp, đồng thời các thành viên đóng góp không phải chịu trách nhiệm gì về hoạt động của quỹ. Như vậy có sự tách bạch về tài sản của thành viên góp vào quỹ.

3.2.6. Quy định về pháp nhân của hội theo pháp luật về hội

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội quy định. Thực trạng các quy định về hội cho thấy hội có đủ điều kiện về pháp nhân theo tiêu chí của Bộ luật dân sự năm 2015.
3.2.7. Quy định về pháp nhân của Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư theo Luật luật sư

Theo Luật luật sư, nhà lập pháp quy định Đoàn luật sư và Liên đoàn luật sự Việt Nam (tổ chức luật sư toàn quốc) có tư cách pháp nhân
Đoàn luật sư
Đoàn luật sư là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và hoạt động theo Luật này và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Đoàn luật sư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải bằng nguồn thu từ phí thành viên, các khoản đóng góp của thành viên và các nguồn thu hợp pháp khác [77, Điều 60].

Liên đoàn luật sư Việt Nam
Liên đoàn luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong phạm vi cả nước, đại diện cho luật sư, các Đoàn luật sư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải bằng nguồn thu từ phí thành viên, các khoản đóng góp của thành viên và nguồn thu hợp pháp khác [77, Điều 64].

Thực trạng các quy định của pháp luật về pháp nhân giữa các ngành luật ở Việt Nam chưa có sự thống nhất, nguyên do mỗi ngành luật điều chỉnh pháp nhân theo chuyên môn theo đặc thù của ngành mình mà chưa quan tâm đến nguyên lý chung của pháp nhân, đến bản chất pháp lý của pháp nhân. Từ các quy định trên dẫn đến thực trạng áp dụng các quy định về pháp nhân trong hệ thống pháp luật việt nam còn nhiều vấn đề vướng mắc.
3.3 .Thực trạng áp dụng quy định về pháp nhân

3.3.1. Thực trạng áp dụng quy định pháp nhân theo BLDS

3.3.1.1. Thực trạng áp dụng quy định nguyên tắc thành lập pháp nhân trong BLDS.

3.3.1.2. Thực trạng áp dụng quy định chỉ công nhận tổ chức trở thành pháp nhân

3.3.1.3. Thực trạng áp dụng quy định pháp nhân phải có cơ quan điều hành

3.3.1.4. Thực trạng áp dụng quy định pháp nhân có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác 
3.3.1.5. Thực trạng áp dụng quy định về trách nhiệm tài sản của pháp nhân

3.3.1.6. Thực trạng áp dụng quy định nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập là điều kiện để trở thành pháp nhân. 
3.3.1.7. Thực trạng áp dụng quy định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân 

3.3.1.8. Thực trạng về áp dụng quy định chấm dứt pháp nhân

3.3.1.9. Thực trạng áp dụng pháp luật về chấm dứt pháp nhân thông qua thủ tục phá sản pháp nhân theo Luật phá sản 

3.3.2. Thực trạng áp dụng quy định pháp nhân theo luật doanh nghiệp 

3.3.2.1. Thực trạng áp dụng quy định pháp luật về tự kê khai hồ sơ đăng ký thành lập pháp nhân theo Luật doanh nghiệp

3.3.2.2. Thực trạng áp dụng quy đinh về tách bạch tài sản theo luật doanh nghiệp

3.3.2.3. Thực trạng áp dụng quy định về cơ cấu tổ chức của pháp nhân theo Luật doanh nghiệp . 

3.3.2.4. Thực trạng áp dụng quy định pháp nhân của tập đoàn kinh tế 

3.3.2.5. Thực trạng áp dụng quy định về người đại diện của pháp nhân theo LDN
3.3.2.6. Thực trạng áp dụng quy định luật về đại diện pháp nhân do Tòa án chỉ định

3.3.2.7. Thực trạng áp dụng quy định về việc cử đại diện pháp nhân 

3.3.2.8. Thực trạng áp dụng quy định về chấm dứt đại diện của pháp nhân

3.3.3. Thực trạng áp dụng quy định về pháp nhân theo Luật HTX

3.3.3.1. Thực trạng áp dụng quy định số lượng thành viên

3.3.3.2. Thực trạng áp dụng quy định về chấm dứt hoạt động của HTX, liên hiệp HTX theo Luật HTX

3.3.4. Thực trạng áp dụng quy định về quỹ theo pháp luật về quỹ.

Tại Điều 41 Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định về trường hợp quỹ tự giải thể hoặc bị giải thể, trong đó khoản 4 quy định trường hợp quỹ bị giải thể -giải thể bắt buộc. Theo đó quỹ bị giải thể trong trường hợp có mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng, không tự giải quyết được, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của cơ quan nhà nước.

Có thể thấy quy định này rất chung chung, khiến cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khó xác định thế nào là mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng, mâu thuẫn nội bộ là mâu thuẫn của của những ai với ai, và thế nào là gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của cơ quan nhà nước, tiếp đến là có cần phải cả hai điều kiện mâu thuẫn nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn hay chỉ cần có một trong hai điều kiện là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định buộc giải thể quỹ.

3.3.5. Thực trạng áp dụng quy định về hội theo pháp luật về hội

Thực trạng pháp luật về pháp nhân thì hội được phân loại vào nhóm pháp nhân phi thương mại nên có điểm hạn chế là nếu kinh doanh có lãi nhưng lãi không được chia cho thành viên nên không khuyến khích được hội phát triển kinh tế, không đảm bảo được mục tiêu góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 


Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của hội do bị giải thể. Tại Điều 29 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định hội bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp: Hoạt động của hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tuy nhiên, pháp luật không xác định thế nào vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng lấy theo tiêu chí nào

Tiếp đến, theo quy định của pháp luật thì điều kiện về số lượng thành viên tham gia hội là bắt buộc để thành lập hội, chẳng hạn hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh thì số thành viên tối thiểu phải là 50 công dân, tổ chức. Tuy nhiên, trong trường hợp hội đang hoạt động nhưng bị khuyết một thành viên khiến cho hội không đủ thành viên tối thiểu theo quy định thì số phận của hội ra sao, hội vẫn tồn tại hay buộc phải chấm dứt hoạt động và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hoạt động.

3.3.6. Thực trạng áp dụng quy định về Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư theo Luật luật sư

Vấn đề tư cách pháp nhân của các tổ chức này, ít được các luật sư bàn luận. Tuy nhiên, giữa các pháp nhân này và thành viên của nó có sự tách bạch về tài sản hay không thì không được quy định cụ thể. Chưa có quy định nào xác định giới hạn trách nhiệm của những pháp nhân này và giới hạn trách nhiệm của các thành viên tạo lập lên nó.

3.4. Nguyên nhân những bất cập của chế định pháp nhân

3.4.1.  Mô hình pháp nhân mới được quan tâm
Có thể nói hoạt động thương mại ở Việt Nam đã hình thành từ lâu trong lịch sử nhưng phải đến những năm 1990 khi Luật công ty được ban hành thì chế định pháp nhân mới được đề cập trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Những năm đầu đổi mới, pháp luật Việt Nam đã có những quy định khác nhau về pháp nhân căn cứ vào loại hình sở hữu là Nhà nước, tư nhân hoặc người nước ngoài. Đến Luật doanh nghiệp năm 2005 và năm 2014, các chủ thể là pháp nhân thuộc tất cả các thành phần kinh tế được thống nhất quy định, tạo nên sự bình đẳng về địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ pháp luật.
3.4.2. Thiếu một lý thuyết lập pháp về mô hình của pháp nhân

3.4.3. Chưa quan niệm đúng đắn về thành lập pháp nhân

3.4.4. Hệ thống pháp luật cồng kềnh, phức tạp, chưa thống nhất

3.4.5. Kỹ  năng lập pháp ở nước ta còn yếu

3.4.6. Chưa xác định được vị trí của mỗi ngành luật trong hệ thống pháp luật

3.4.7. Tính thiếu ổn định của hệ thống pháp luật dân sự

3.4.8. Quá trình tiếp thu kinh nghiệm pháp luật nước ngoài thiếu lựa chọn và chưa phù hợp

CHƯƠNG 4.

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

 CHẾ ĐỊNH PHÁP NHÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

4.1. Cơ sở định hướng hoàn thiện chế định pháp nhân ở Việt Nam

4.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện chế định pháp nhân.
Thực tế cho thấy, sự phát triển của chế định pháp nhân đã góp phần đảm bảo cho nhà đầu tư quyền tự do kinh doanh, đảm bảo sự bình đẳng của các loại hình chủ thể trong một môi trường pháp lý chung. Tuy nhiên, chế định này vẫn còn chứa đựng nhiều hạn chế như đã được nêu trên. Do vậy, cần phải xác định những cơ sở của việc định hướng hoàn thiện và đưa ra những ý kiến đóng góp để từng bước hoàn thiện chế định về pháp nhân trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

4.1.2. Cơ sở về kinh tế - xã hội tác động đến hoàn thiện chế định pháp nhân

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 18/12/1986, đã khởi xướng đường lối đổi mới với ba trụ cột: i) chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang vận hành theo cơ chế thị trường; ii) phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong đó khu vực dân doanh đóng vai trò ngày càng quan trọng; iii) chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới một cách hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Trong gần 35 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nền kinh tế Việt Nam luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, liên tục trong nhiều năm. Nền kinh tế Việt Nam đánh dấu sự hội nhập kinh tế quốc tế bằng việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Cơ hội tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đang mở ra.

4.1.3. Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần hoàn thiện chế định pháp nhân

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ và hiện đại là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục đổi mới việc xây dựng và thực thi luật pháp bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch và điều hành phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, đồng thời thực hiện tốt chính sách xã hội. Thực hiện hệ thống cơ chế và chính sách phù hợp, đặc biệt là cơ chế, chính sách tài chính, tiền tệ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của nền kinh tế.

4.1.4. Nhu cầu hoàn thiện, cải cách hệ thống pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Hiện nay, cùng với việc xây dựng môi trường pháp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, các thể chế thị trường ở Việt Nam cũng từng bước được hình thành. Cải cách hành chính được thúc đẩy nhằm nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi và đầy đủ hơn cho hoạt động kinh doanh, phát huy mọi nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Chiến lược cải cách hành chính chungsg ta đang thực hiện là một quyết tâm của Chính phủ Việt Nam, trong đó nhấn mạnh việc sửa đổi các thủ tục hành chính, luật pháp, cơ chế quản lý kinh tế… để tạo ra một thể chế năng động, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

4.1.5.  Nhu cầu hội nhập quốc tế 
Quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải có một hệ thống pháp luật hoàn thiện. Điều đó cũng có nghĩa là, cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân sự nói chung và pháp luật điều chỉnh các chủ thể quan hệ pháp nhân nói riêng là một yêu cầu tất yếu khách quan và có tính cấp thiết hiện nay.
4.2. Các định hướng hoàn thiện chế định pháp nhân

4.2.1. Định hướng đảm bảo quyền tự do ý chí và tự do kinh doanh


4.2.1.1. Định hướng đảm bảo quyền tự do ý chí
4.2.1.2. Định hướng đảm bảo quyền sở hữu tài sản của các chủ thể kinh doanh

4.2.1.3. Định hướng hoàn thiện quy định pháp luật về pháp nhân

4.2.1.4. Định hướng xây dựng hoàn thiện Bộ luật dân sự là nền tảng cho các luật chuyên ngành

4.2.1.5. Tăng cường tính công khai và minh bạch thông tin
4.2.1.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

4.3. Các giải pháp hoàn thiện chế định pháp nhân

4.3.1. Đổi mới các quan niệm về pháp nhân
Một là, cần đưa ra khái niệm về pháp nhân 
Theo nghiên cứu sinh thì nên đưa khái niệm pháp nhân theo quan điểm khái niệm về pháp nhân của Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN và hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, chẳng hạn:

“Pháp nhân” có nghĩa là bất kỳ thực thể pháp lý nào được thành lập hoặc tổ chức một cách hợp pháp theo luật hiện hành, vì lợi nhuận hoặc không vì lợi nhuận, thuộc sở hữu tư nhân hay sở hữu nhà nước, bao gồm mọi công ty, tập đoàn, liên danh, liên doanh, công ty một chủ hoặc hiệp hội. 

Hai là, thay đổi nhận thức về tài sản và trách nhiệm pháp lý của pháp nhân. Quan niệm trách nhiệm pháp lý của pháp nhân hiện nay phải có sự thay đổi, theo đó trách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn không phải là đặc trưng của pháp nhân, không thể coi đó là tiêu chí để xem xét tổ chức có tư cách pháp nhân hay không. 
4.3.2. Các giải pháp về lập pháp

Xây dựng hệ thống pháp luật trước khi hoàn thiện pháp luật về pháp nhân 
. Việc hoàn thiện pháp luật về pháp nhân cần được làm đồng bộ với gồm cả quy định ở luật chung và các luật chuyên ngành dựa trên cơ sở các nền tảng lý luận cơ bản về pháp luật và pháp nhân. 

Quy định chế định hợp đồng thành lập pháp nhân trong Bộ luật dân sự
Quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động của tập đoàn kinh tế
Các lĩnh vực chuyên ngành khác
Bên cạnh các giải pháp nêu trên, các luật chuyên ngành, khi quy định về tư cách pháp nhân của một tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù, cần phải hiểu rõ mô hình pháp nhân theo Bộ luật dân sự và luật doanh nghiệp, từ đó ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về pháp nhân, thống nhất, tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn.

4.3.3. Các giải pháp tổ chức thi hành quy định pháp luật về pháp nhân

Tổ chức hệ thống hóa quy định pháp luật về pháp nhân
Các quy định về pháp nhân được quy định ở nhiều đạo luật khác nhau, do đó việc tiếp cận có thể bị hạn chế. Công việc tập hợp hóa, hệ thống hóa các văn bản là công việc của cơ quan hành chính, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận một cách dễ dàng, nhằm quản lý hành chính hiệu quả hơn. 

Hoàn thiện quy trình và hiệu quả đăng ký kinh doanh
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức công tác về đăng ký kinh doanh
4.3.4. Một số kiến nghị cụ thể

Sửa đổi bổ sung Bộ luật dân sự

Đưa khái niệm pháp nhân  theo quan điểm của Hiệp định ASEAN vào chế định pháp nhân, theo đó bổ sung vào khoản 1 Điều 74: 

 “Pháp nhân” có nghĩa là bất kỳ thực thể pháp lý nào được thành lập hoặc tổ chức một cách hợp pháp theo luật hiện hành, vì lợi nhuận hoặc không vì lợi nhuận, thuộc sở hữu tư nhân hay sở hữu nhà nước, bao gồm mọi công ty, tập đoàn, liên danh, liên doanh, công ty một chủ hoặc hiệp hội. 

Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 74
Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 74

Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 82 

Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 83

Sửa đổi bổ sung Luật doanh nghiệp năm 2020 

Sửa đổi bổ sung Điều 177 Luật doanh nghiệp năm 2020
Sửa đổi bổ sung khoản 7 Điều 12 Luật doanh nghiệp năm 2020

Sửa đổi bổ sung Luật công chứng

Sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 51 Luật công chứng năm 2014

Sửa đổi bổ sung Luật hợp tác xã
Bỏ quy định trường hợp giải thể theo quyết định của Tòa án tại điểm đ khoản 2 Điều 54 luật HTX về Giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Sửa đổi bổ sung pháp luật về quỹ


Bổ sung quy định hướng dẫn trường hợp thế nào được coi là có mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng, không tự giải quyết được, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của cơ quan nhà nước khiến quỹ bị giải thể theo điểm a khoản 4 Điều 41 Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019. 

Sửa đổi bổ sung pháp luật về hội

Bổ sung Điều 29 Nghị định 45/2010/NĐ-CP trong khi chưa ban hành Luật về hội. 

